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TUẦN 26 - TIẾT 104
Bài 17. ÔN TẬP HỌC GIỮA KÌ II
Thời gian thực hiện: 01 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Sau bài học, Hs sẽ:
- Hệ thống hóa kiến thức các nội dung: Ethylic alcohol và acetic acid; Lipid- Carbohydrate- Protein- Polymer; sơ lược về hóa học vỏ Trái Đất và khai thác tài nguyên từ vỏ Trái Đất; Ứng dụng một số tài nguyên trong vỏ Trái Đất; nguồn Carbon. Chu trình carbon. Sự ấm lên toàn cầu; Gene là trung tâm của di truyền học.
 2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung: 
- Tự chủ và tự học: HS tự nghiên cứu thông tin SGK và hệ thống lại các nội dung kiến thức đã học.
- Giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm một cách có hiệu quả khi thực hiện các nhiệm vụ học tập
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm nhằm giải quyết các vấn đề trong bài học để hoàn thành nhiệm vụ học tập và thực hành.
2.2. Năng lực khoa học tự nhiên: 
- Nhận thức khoa học tự nhiên: Cá nhân hệ thống lại được các kiến thức đã học.
- Tìm hiểu tự nhiên: Phát triển thêm nhận thức của bản thân thông qua việc trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng được hiểu biết của bản thân để làm các bài tập tự luận.
3. Phẩm chất: Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:
- Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu để hệ thống hóa các nội dung kiến thức đã học, vận dụng được kiến thức vào làm bài tập.
- Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ.
- Trung thực trong báo cáo, thảo luận hoạt động nhóm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- KHBD, GAĐT, SGK, Tivi, máy tính. 
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Vở ghi, sgk, dụng cụ học tập.
- Ôn tập lại các nội dung kiến thức đã học từ chủ đề 6 và 7.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu 
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Nội dung: Gv trình bày vấn đề, Hs thực hiện yêu cầu của Gv
c. Sản phẩm học tập: Hs lắng nghe và tiếp thu kiến thức
d. Tổ chức thực hiện:
Gv: Trong chủ đề 8,9,10 chúng ta đã học được những nội dung kiến thức nào?
Hs: Nêu những nội dung đã được học.
Gv: Nhận xét, đánh giá, dẫn dắt vào bài.
2. Hoạt động 2: Luyện tập, vận dụng
Hoạt động 2.1: Làm một số bài tập trắc nghiệm.
a. Mục tiêu: Hs hệ thống lại được những kiến thức cần nhớ.
b. Nội dung: Học sinh cá nhân nghiên cứu thông tin SGK tìm câu trả lời.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Khơi gợi kiến thức đã học; tạo tâm thế hứng thú cho học sinh.
b. Nội dung: GV phát phiếu học tập, HS làm phiếu học tập
Câu 1. Trong các chất dưới đây, chất nào có tính chất hóa học đặc trưng giống acetic acid?
	A. CH3OH.          	B. CH3CHO.            	C. HCOOH.             	D. CH3COOC2H5.
Câu 2. Một số ấm đun nước lâu ngày có thể có một lớp chất cặn (chứa CaCO3) màu trắng bám vào đáy ấm. Dung dịch nào sau đây có thể hoà tan được lớp cặn nói trên?
	A. Cồn 70°.	B. Giấm ăn.	C. Nước vôi trong.	D. Nước muối
Câu 3. Nhận định nào sau đây đúng ?
	A. Những chất có nhóm –OH hoặc –COOH tác dụng được với NaOH.
	B. Những chất có nhóm –OH tác dụng được với NaOH.
	C. Những chất có nhóm –COOH tác dụng được với NaOH nhưng không tác dụng với Na.
	D. Những chất có nhóm –OH tác dụng được với Na, còn những chất có nhóm –COOH vừa tác dụng được với Na vừa tác dụng được với NaOH.
Câu 4. Tính chất vật lý của acetic acid là 
A. chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước.
B. chất lỏng, màu trắng, vị chua, tan vô hạn trong nước.
C. chất lỏng, không màu, vị đắng, tan vô hạn trong nước.
D. chất lỏng, không màu, vị chua, không tan trong nước.
Câu 5. Hình ảnh dưới đây là mô hình phân tử chất nào?
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	A. C2H5OH.	B. CH3COOH.	C. CH3OH.	D. HCOOH.
Câu 6. Công thức chung của chất béo là
	A. RCOOH.	B. C3H5(OH)3.	C. (RCOO)3C3H5.	D. RCOONa.
Câu 7. Trường hợp nào sau đây chứa thành phần chính là chất béo?
	A. trứng gà.	B. tóc.	C. dầu oliu.	D. Dầu hỏa.
Câu 8. Trường hợp nào sau đây không chứa chất béo?
	A. dầu dừa.	B. mỡ gà.	C. mỡ lợn.	D. Dầu hỏa.
Câu 9. Thủy phân chất béo trong môi trường acid thu được
	A. glycerol và một loại acid béo.	B. glycerol và một số loại acid béo.
	C. glycerol và một muối của acid béo.	D. glycerol và xà phòng.
Câu 10. Đun nóng chất béo với nước (acid làm xúc tác), thu được sản phẩm là
	A. Glycerol và acid béo.	B. Glycerol và muối của các acid béo.
Câu 11: Bộ ba kết thúc là
	A. UAU, UAA, UAG.                                    	B. UAA, UAG, UGA.
	C. UAU, UAG, UGA.                                    	D. UUU, UUC, UAG.
Câu 12: Mã di truyền là
	A. thông tin về trinh tự các amino acid được mã hóa dưới dạng trình tự các nucleotide trên DNA.
	B. thông tin về trinh tự các amino acid được mã hóa dưới dạng trình tự các nucleotide trên rRNA.
	C. thông tin về trinh tự các amino acid được mã hóa dưới dạng trình tự các nucleotide trên tRNA.
	D. thông tin về trinh tự các amino acid được mã hóa dưới dạng trình tự các nucleotide trên mRNA.
c. Sản phẩm học tập: HS hoàn thiện phiếu học tập.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
 GV chia lớp thành các nhóm, phát phiếu học tập cho HS, yêu cầu các nhóm không sử dụng tài liệu và hoàn thành phiếu HT
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, thảo luận hoàn thành phiếu học tập.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Mỗi phần, GV mời đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác chú ý lắng nghe để nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Chốt kiến thức
	


Hoạt động 2.2: Trả lời một số bài tập tự luận.
a. Mục tiêu: Trả lời được một số bài tập tự luận.
b. Nội dung: Hs thảo luận nhóm làm một số bài tập tự luận.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Gv chuyển giao nhiệm vụ học tập
Gv: Chiếu một số bài tập tự luận.
Bài 1: Câu 11. Formic acid (có trong nọc kiến) có công thức hoá học là HCOOH. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra khi cho formic acid tác dụng với KOH, Mg và CaCO3.



Bài 2: Từ 1 tấn nước mía chứa 13% saccharose có thể thu được bao nhiêu kg saccharose? Cho biết hiệu suất thu hồi đường đạt 80%.


Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn 1,52 gam một alcohol X thu được 1,4874 lít CO2 (đtc) và 1,44 gam nước. Xác định công thức phân tử của X.


Bài 4: Từ tinh bột và các hoá chất cùng các điều kiện cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học để điều chế ethyl acetate.


Bước 2: Hs thực hiện nhiệm vụ học tập
Hs thảo luận nhóm thực hiện các bài tâp.
Gv: Quan sát, giúp đỡ Hs nếu cần
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động .
+ Đại diện các nhóm hs báo cáo kết quả. 
+ Các Hs khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ Gv đánh giá, nhận xét. Chốt kiến thức
	


Bài 1:
Đáp án
Phương trình hóa học:

HCOOH + KOH  HCOOK + H2O

[bookmark: _Hlk167017555]2HCOOH + Mg  (HCOO)2Mg + H2

2HCOOH + CaCO3  (HCOO)2Ca + CO2 + H2O

Bài 2: Trong 1 tấn mía chứa 13% saccharose có:   = 0,13 tấn saccharose 

Khối lương saccharose thu được:   = 0,104 tấn hay 104 kg.
Bài 3: 
nCO2 = 1,4874: 24,79 = 0,06 mol
nH20 = 1,44: 18 = 0,08 mol
=> nH2O > nCO2  → X là ancol no: CnH2n+2Ox
=>nX =nH2O – nCO2 =0,02mol => n = 0,06: 0,02 = 3
Mx=  1,52: 0,02 = 76 =>  14n+2+16x  → x=2
Vậy  Công thức phân tử của X là C3H8O2
[bookmark: _Hlk167478574]Bài 4: 

(C6H10O5)n + nH2O  nC6H12O6

C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2

C2H5OH + O2  CH3COOH + H2O

CH3COOH + C2H5OH  CH3COOC2H5 + H2O



Hướng dẫn HS tự học ở nhà:
-Yêu cầu học sinh ôn tập lại toàn bộ kiến thức đã học để giờ sau kiểm tra cuối kì
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	GV: Ngô Thị Thế - Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ - An Lão




	GV: Bùi Thị Hường - Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ - An Lão
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